
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2018-2019 
LUẬT 2018D2 – Lớp BẰNG 2 DC1832Q1. ĐVLK: ĐH CẦN THƠ 

 
Phòng học:       (Buổi tối, bắt đầu lúc 18h30; có 3 ngày chủ nhật dạy ban ngày) 

TT Mã MH Tên Môn học TC MSCB Tên cán bộ Đthoại 

1 KL101 Lý luận Nhà nước & pháp luật 1 2 1198 Phan Trung Hiền 0983 911 916 

2 KL102 Lý luận Nhà nước & pháp luật 2 2 1198 Phan Trung Hiền 0983 911 916 

3 KL301 Luật Hiến pháp 1 2 2289 Nguyễn Nam Phương 0913 187 204 

4 KL302 Luật Hiến pháp 2 2 2289 Nguyễn Nam Phương 0913 187 204 

5 KL113 Lịch sử Nhà nước & Pháp luật 2 1790 Lâm Thị Thu Thảo 0939 377 027 

6 KL303 Luật Hành chính 1 2 2290 Võ Nguyễn Nam Trung 0944 567 267 

7 KL307 Luật Hình sự 1 2 2589 Nguyễn Văn Tròn 0973 254 860 

8 KL408 Luật Dân sự 1 3 2089 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 0949 273 074 

9 KL051 Quyền con người 2 2682 Võ Thị PhươngUyên 0982 852 445 

 
TT TUẦN LỄ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

1.  06/08/18 12/08/18 KL051 KL051 KL051 KL051 KL051   
2.  13/08/18 19/08/18 KL051 KL051 KL051 KL051 KL051   

3.  20/08/18 26/08/18 KL301 KL301 KL301 KL301 KL301   
4.  27/08/18 02/09/18 KL113 KL113 KL113 KL113 KL113  2/9 
5.  03/09/18 09/09/18 3/9 KL113 KL113 KL113 KL113 KL113  
6.  10/09/18 16/09/18 KL307 KL307 KL307 KL307 KL307   
7.  17/09/18 23/09/18 KL307 KL307 KL307 KL307 KL307   
8.  24/09/18 30/09/18        
9.  01/10/18 07/10/18 KL408 KL408 KL408 KL408 KL408   
10.  08/10/18 14/10/18 KL408 KL408 KL408 KL408 KL408   
11.  15/10/18 21/10/18 KL408 KL408 KL408 KL408 KL408   
12.  22/10/18 28/10/18 KL301 KL301 KL301 KL301 KL301   
13.  29/10/18 04/11/18 KL303 KL303 KL303 KL303 KL303   
14.  05/11/18 11/11/18 KL303 KL303 KL303 KL303 KL303  KL101 

(S+C) 
15.  12/11/18 18/11/18 

KL101 KL101 KL101 KL101 KL101 
KL101 KL102 

(S+C) 
16.  19/11/18 25/11/18 

KL101 KL102 KL102 KL102 KL102 
KL102 KL102 

(S+C) 
17.  26/11/18 02/12/18 KL302 KL302 KL302 KL302 KL302   
18.  03/12/18 09/12/18 KL302 KL302 KL302 KL302 KL302   

 Trợ lý Đào tạo 
 
 
 Nguyễn Kim Sơn 


